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CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA NGHỆ THUẬT HỘI HỌA 

Phan Thị Lan*

Tóm tắt
	Hội hoạ là một trong những loại hình nghệ thuật mang lại giá trị nhân văn, giá trị thẩm mĩ, giá trị tinh thần to lớn cho con người. Nó là một hình thái đặc biệt của ý thức xã hội. Bài viết này muốn đề cập và làm rõ các chức năng cơ bản của nghệ thuật hội họa. Qua đó, trang bị cho sinh viên thế giới quan, nhân sinh quan của người học bộ môn. 
Từ khóa: chức năng cơ bản, nghệ thuật hội họa.
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1. Mở đầu
Chủ nghĩa Mác nhận định về nghệ thuật xuất phát từ mối liên quan giữa thực tế với toàn bộ các hiện tượng xã hội để giải thích: “Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc, nảy sinh từ cơ sở hạ tầng, do cơ sở hạ tầng quyết định, đồng thời, có tác dụng năng động với cơ sở hạ tầng” [11; tr1]. Quan điểm này đưa ra một giải pháp đúng đắn về bản chất của nghệ thuật. Cũng chính nhờ quan niệm khoa học đó, mỹ học Mác- Lê nin đã có khả năng thâm nhập sâu vào bản chất, quy luật, chức năng, đặc trưng cơ bản cốt lõi của nghệ thuật. “Những tư tưởng xã hội và những thiết chế tương ứng thuộc thượng tầng kiến trúc bao gồm: những tư tưởng chính trị, pháp luật, đạo đức, khoa học, triết học, tôn giáo, nghệ thuật.... và các thiết chế tương ứng: nhà nước, chính đảng, giáo hội, các tổ chức văn hóa…” [11; tr1]. Như thế, nghệ thuật là một hình thức ý thức xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc.             
Cơ sở kinh tế là nền tảng cơ bản của xã hội, nó quyết định nội dung và tính chất của xã  hội, vì thế, nó quyết định nội dung và tính chất của kiến trúc thượng tầng do nó tạo nên, trong đó có nghệ thuật. Mỗi một giai đoạn trong lịch sử, nghệ thuật là _____________________________
* ThS, Trường Đại học Phú Yên

tấm gương phản ánh rõ nét những hiện trạng xã hội. Hội hoạ cũng không nằm ngoài chức năng ấy, nhưng nó không chỉ là tấm gương phản chiếu một cách máy móc đơn thuần như một bức ảnh được người ta chụp lại, mà nó được phản ánh một cách chắt lọc, sáng tạo và đòi hỏi người xem phải có suy nghĩ về thế giới sau nó. Nghệ thuật hội họa là sự phản ánh thế giới khách quan bằng hình tượng nghệ thuật. Tác phẩm hội hoạ có sức tác động rất lớn vào tư tưởng, tình cảm của mỗi cá thể. Khi nhìn vào tác phẩm chúng ta thấy được không chỉ hình dáng bên ngoài của sự vật và hiện tượng mà còn cảm nhận những điều bí ẩn trong thế giới nội tâm nhân vật từ nụ cười, từ cái nhìn... Ở một số loại tranh biến thể, trừu tượng, chúng ta thấy như mở ra một cách nhìn mới, cảm nhận mới đa chiều, nhiều hướng… về bản chất sự vật, về quá khứ, hiện tại, tương lai…
Chính vì vậy người làm công tác nghệ thuật phải được trang bị hệ tư tưởng, có quan điểm, nhân sinh quan rõ ràng trong sáng tác thì tác phẩm mới có giá trị.
2. Nội dung
2.1. Vài nét về nghệ thuật hội hoạ
“Nghệ thuật hội họa là một ngành nghệ thuật trong đó con người sử dụng màu vẽ để tô lên một bề mặt như là giấy, vải… để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật. Thông thường, công việc này do họa sỹ thực hiện. (họa sỹ là từ dùng để chỉ những người coi hội họa là nghề nghiệp của mình). Kết quả của công việc đó là các tác phẩm hội họa hay còn gọi là các tranh vẽ. Nói cách khác, hội họa là một ngôn ngữ để truyền đạt ý tưởng của người nghệ sỹ bằng các tác phẩm hội họa sử dụng kỹ thuật (nghệ) và phương pháp (thuật) của họa sỹ” [8; tr1].
“Mỹ thuật bao gồm một số lĩnh vực nghệ thuật thị giác như hội hoạ, đây là loại nghệ thuật tạo hình trên bề mặt 2 chiều một cách trực tiếp. Các tác phẩm hội họa mang tính độc bản. Hội họa được coi là mảng quan trọng của mỹ thuật”. [9; tr1].
Có rất nhiều khái niệm rộng và hẹp về cái đẹp trong tác phẩm. Nhưng các tiêu chí của cái đẹp trước tiên là phải phản ánh hiện thực cuộc sống dưới lăng kính của sự rung động sâu sắc, hình thức nghệ thuật phải chọn lọc để thể hiện nội dung một cách rõ nét nhất. Tác phẩm nghệ thuật nào có nội dung tư tưởng mang tính thời đại, tính dân tộc, tính nhân văn cao cả là những tác phẩm “sống mãi với thời gian”, có ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người thưởng ngoạn, đó là sợi dây vô hình kết nối sự cảm nhận của người nghệ sĩ và người xem để cùng hướng tới vấn đề.
Như vậy hội hoạ là một hình thái ý thức xã hội đặc thù, không phản ánh bằng khái niệm lý luận như các môn khoa học khác mà phản ánh bằng chính hình tượng thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật.
2.2. Chức năng của nghệ thuật hội họa
	
	


2.2.1. Chức năng nhận thức cuộc sống 
Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh tồn tại xã hội. Luận điểm đó của mỹ học Mác- Lênin đã xác định giá trị của nghệ thuật. Một trong những giá trị đó là chức năng nhận thức cuộc sống. Nhận thức con người chính là hiện thực được phản ánh, tác động vào suy nghĩ con người. 
Sáng tạo nghệ thuật trước tiên là sự hiểu biết về đối tượng khách quan, về đời sống xã hội hiện tại, sự nhận thức bắt nguồn từ nhiều phương diện như lao động sản xuất, chiến đấu bảo vệ tổ quốc… của con người. Nghệ thuật hội hoạ nhận thức cuộc sống và phản ánh qua tác phẩm từ những cảm xúc mãnh liệt và sâu sắc nhất, vì thế nó đi vào bản chất của sự vật hiện tượng, đi vào quy luật của đời sống. Nghệ thuật không chỉ nhận thức, hiểu biết mà là để sáng tạo ra một công cụ nhận thức mới cho con người, tất cả được phản ánh qua tác phẩm nghệ thuật. Thông qua lăng kính chủ quan, một sự vật hình tượng có thể được phản ánh với nhiều bình diện khác nhau, tổng hợp những tố chất điển hình, đặc sắc để nói về một vấn đề, đây là điều khác biệt giữa chụp một tấm ảnh và vẽ một bức tranh từ một hiện thực cụ thể. Như vậy, nhận thức của con người không hề thụ động, máy móc, sự sáng tạo lại một hiện thực mới cao hơn hiện thực mà nghệ sĩ đã thấy được. 
Nói nghệ thuật là một hình thái ý thức cũng có nghĩa là nói tới chức năng nhận thức đặc thù rất riêng của nghệ thuật trong toàn bộ hệ thống ý thức của con người. Như trên đã nói, sự nhận thức đó được phản ánh hoàn toàn mới mẻ dựa trên hiện thực, và cũng có nghĩa là khẳng định tính chất khoa học của nghệ thuật, đó là sự phản ánh không những đúng bản chất mà còn được chắt lọc điển hình. Các tác phẩm hội hoạ đã minh chứng cho điều đó.
Đây là hình ảnh những người nông nô của tầng lớp quý tộc Nga phải làm công việc vô cùng nặng nhọc, đó là kéo những chiếc thuyền lớn vào bờ. Không phân biệt tuổi tác, những khuôn mặt hằn lên nỗi vất vả, gian truân của một đời người, bức tranh khái quát điển hình tầng lớp nông nô ở chế độ này. Hoạ sỹ I.E. Repin với tất cả sự thông cảm với nỗi đau của tầng lớp thấp nhất trong xã hội đã phản ánh lên tác phẩm những hình ảnh chon lọc điển hình. Sự nhận thức sâu sắc về giá trị con người trong một thời kỳ đen tối của lịch sử.
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H1- Những người kéo thuyền trên sông Volga - I.E. Repin (1870-1837)
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H2- Guernica - Pablo Picasso
	
Tác phẩm “Guernica”  của Pablo Picasso là tiếng thét căm thù chiến tranh nhân loại. Thảm họa chiến tranh được thể hiện trên những khuôn mặt đang thét gào, đau đớn, hình tượng người với thân thể gãy rời từng bộ phận, không gian hỗn độn… Chiến tranh là sự chết chóc, đau thương, là thảm hoạ của nhân loại.
Có rất nhiều tác phẩm phản ánh nhận thức sâu sắc của người hoạ sĩ về cuộc sống như “Khỏa thân bước xuống cầu thang” của Marcel Duchamp, ở tác phẩm này cảnh báo con người trong thời đại công nghiệp dễ trở thành những cỗ máy sinh học nếu mục đích sống là chỉ lao vào công việc mà không chú ý đễn vấn đề khác. Còn P.Goganh và “Những phụ nữ Tahiti trên bờ biển” thì phản ánh cuộc sống hiện thực ngược lại hoàn toàn. Tranh ông là một thế giới trong trẻo, nguyên sơ với những cô gái vùng biển đẹp tự nhiên, hoang dã, mộc mạc, chất phác, họ sống ở một vùng đảo xa đất liền, nơi mà cuộc sống văn minh, công nghiệp chưa kịp đến.
Tóm lại: Nghệ thuật hội hoạ có khả năng nhận thức vô cùng rộng lớn trên nhiều bình diện của hiện thực đời sống, cả về tự nhiên cũng như về xã hội. Nó là cuốn sách giáo khoa phản ánh đa diện, nhiều chiều, giúp người đọc cảm nhận được những gì đang diễn ra qua những khám phá và sáng tạo của người nghệ sĩ. Như vậy chức năng nhận thức là một chức năng quan trọng và tiền đề phản ánh lăng kính chủ quan của hoạ sỹ với thế giới hiện thực.
2.2.2. Chức năng giáo dục 
Tính giáo dục của nghệ thuật là làm thay đổi suy nghĩ hoặc định hướng nhận thức của con người theo chiều hướng tiến bộ, giúp cho con người từ chỗ cảm nhận, xúc cảm đến hành động theo lý tưởng nhân vật hoặc lý tưởng tác giả. Hoặc bằng những hình tượng nghệ thuật sinh động và hấp dẫn, tác giả giúp con người phân biệt được tốt xấu, đúng sai, từ đó liên hệ đến mình và xác định cho mình một thái độ, một lập trường nhất định theo những điều đã hấp thụ qua tác phẩm.
Tóm lại, nghệ thuật thực hiện chức năng giáo dục đối với người thưởng thức ở những phương diện sau: học tập, nâng cao trình độ văn hóa; rèn luyện, trau dồi thị hiếu thẩm mĩ; tu dưỡng đạo đức, phẩm chất; cải tạo thế giới quan và quan điểm chính trị xã hội.         
Hai tác phẩm trên (H1, H2) mang tính nhân văn sâu sắc, cho người xem cảm nhận nỗi đau khổ tận cùng của con người, về những thân phận nô lệ bị đoạ đày, về chết chóc tang thương của chiến tranh, từ đó dẫn đến sự căm thù, dẫn đến đấu tranh không khoan nhượng để chống lại giai cấp thống trị, kẻ áp bức, phản đối chiến tranh… Như vậy, từ nhận thức của tác giả về xã hội, phản ánh vào tác phẩm, đã tác động sâu sắc đến người xem, tình cảm của người thưởng thức không dừng lại ở mức độ thưởng ngoạn tác phẩm mà phải suy nghĩ đến hành động. 
2.2.3. Chức năng thẩm mĩ 
Cái đẹp hiện diện trong cuộc sống ở mọi lĩnh vực; nó mang ý nghĩa tinh thần như đạo đức, văn hóa, lối sống…, nó mang những giá trị thẩm mĩ trong vật chất do con người nhào nặn, làm nên nó. Bất cứ hoạt động nào của con người đều hướng tới ý nghĩa thẩm mỹ. Cái đẹp trong nghệ thuật bắt nguồn từ sự rung động sâu sắc mãnh liệt, là biểu hiện cao nhất của quan hệ thẩm mĩ của con người đối với hiện thực. Trong đời sống tinh thần của con người thì nghệ thuật đảm đương trọng trách biểu hiện và truyền thụ cái đẹp. Những hình thái ý thức khác của xã hội như triết học, khoa học,... đều có chức năng nhận thức và giáo dục của nó. Nhưng chỉ có trong nghệ thuật, chức năng thẩm mĩ mới được đặt ra một cách bắt buộc.       
Nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ của người xem bằng việc miêu tả và phản ánh cái đẹp trong tự nhiên và xã hội. Những cái được gọi là đẹp phải là cái chân thực, sinh động, hài hòa, thống nhất được các mặt tiêu biểu và đa dạng của sự vật, có khả năng tác động trực tiếp vào giác quan con người. Việc phản ánh này thường có chọn lọc và gắn liền với quá trình điển hình hóa bằng tài năng sáng tạo của nghệ sĩ. Nhờ vậy, cái đẹp của đời sống khi đã được đưa vào nghệ thuật thì nó càng đẹp hơn. Bởi vì, ngoài đời sống, nó đã đẹp, khi đi vào nghệ thuật nó lại được trau chuốt nhào nặn bởi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ. Chính vì vậy, cái đẹp trong nghệ thuật cao hơn cái đẹp của tự nhiên. Nghệ thuật không chỉ miêu tả, phản ảnh cái đẹp trong tự nhiên, xã hội mà còn sáng tạo ra cái đẹp, cái mới vốn không có trong hiện thực. Tác phẩm nghệ thuật là kết tinh tài năng sáng tạo trên cơ sở chất liệu hiện thực chứ không phải là bản thân hiện thực. Nó không chỉ là tư tưởng, tình cảm tài năng của nghệ sĩ mà nó còn là cái đẹp mới.
Ở hai tác phẩm (H1, H2) chúng ta thấy rõ điều này, hai hình thức nghệ thuật khác nhau hoàn toàn. Ở (H1) tác giả chọn cách tả thực để diễn tả chân dung từng người, nỗi đau biểu hiện trên từng khuôn mặt cụ thể như cay đắng, cam chịu, cố gắng, bất lực, buông xuôi… Tất cả biểu hiện rõ nỗi chua xót cho thân phận, những chuyển động đa hướng của cơ thể để cố gắng kéo thuyền nhanh vào gần bờ, cố gắng kết thúc công việc quá nặng nhọc, những đôi chân trần rớm máu… Họa sỹ dùng hình thức tả thực, tả chân cụ thể ở trong tác phẩm có hiệu quả rất rõ, nếu dùng các hình thức biến thể, trừu tượng thì không thể khắc họa một cách rõ nét từng chân dung, từng đời người nô lệ mà nỗi đau khổ thân phận còn hằn rõ trên khuôn mặt.
Với tác phẩm (H2), hoạ sĩ P.Picasso chọn hình thức lập thể để thể hiện, với cách sắp đặt nhiều hình thể đơn lẻ, nhiều chiều nhìn khác nhau để đưa vào tranh theo chủ ý của mình, tranh mang tính khái quát cao độ. Những thân thể gãy rời, những khuôn mặt biến dạng đang thét gào vì đau đớn đã diễn tả hết được tội ác của chiến tranh.
Chức năng thẩm mỹ rất quan trọng, Có nội dung mà không có hình thức diễn đạt phù hợp thì không nói được chủ đề. Hình thức không được chọn lọc điển hình, không khái quát cao, không phù hợp thì tác phẩm không đặc sắc, không đọng lại dấu ấn cho người xem. Chức năng thẩm mĩ không chỉ mang lại giá trị cho tác phẩm mà nó còn thúc đẩy người xem vươn tới cái đẹp bằng suy nghĩ, hành động.
2.3. Quan hệ giữa các chức năng nghệ thuật hội hoạ
Ở các tác phẩm trên (H1, H2) chúng ta thấy rõ ý nghĩa các chức năng trong một tác phẩm: nội dung tác phẩm có phản ánh được nhận thức của tác giả hay không, có mang tính giáo dục hay không, sự nhận thức của tác giả có phù hợp với lý tưởng thời đại không, hình thức phản ánh có chọn lọc và điển hình hay không… Những yếu tố đó quyết định đến giá trị tác phẩm. Ba chức năng nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ là những chức năng đặc trưng của một quá trình tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Các chức năng này gắn kết, không thể tách rời và bổ sung cho nhau để tạo ra một tác phẩm hoàn hảo. 
Một tác phẩm có giá trị bao gồm nhiều yếu tố như: tác phẩm đó phải khẳng định được giá trị sự nhận thức - đây là thế giới quan, nhân sinh quan của tác giả “thổi hồn” vào tác phẩm, nhận thức đúng theo lý tưởng nhân văn, lý tưởng thẩm mĩ của thời đại thì sẽ tác dụng mãnh liệt cho người thưởng thức. Denis Diderot (1713 - 1784) nói: “Cái đẹp chẳng qua là chân lý”, vì nghệ thuật phản ánh chính bản chất cuộc sống, bao gồm những hiện tượng tự nhiên và xã hội, và nó là vấn đề của chân lý. Hình thức nhận thức về thế giới của người làm công tác nghệ thuật có nét riêng biệt, bởi nó được chắt lọc qua lăng kính để chọn những yếu tố khái quát cao, điển hình hoá, ở góc độ đặc sắc. Từ sự cảm nhận mãnh liệt và sâu sắc một vấn đề, tác giả phải suy nghĩ về các vấn đề cần đưa vào tác phẩm, đó là hình tượng gì, góc độ nào, không thể đưa một cách đại trà theo kiểu chụp hình. Về mặt hình thức nhận thức thì nghệ thuật có hình thức nhận thức đặc thù so với các hình thái ý thức khác, đó là hình thức nhận thức thẩm mĩ, nhận thức theo góc độ cái đẹp. 
Chính vì tính chọn lọc và nâng cao trong quá trình phản ánh nên tác phẩm có tác dụng mãnh liệt đối với người xem, từ nhận thức của tác giả đã dẫn đến sự đồng hoá trong cảm nhận của người thưởng thức. Theo góc độ thẩm mĩ của hình thức tác phẩm, lý tưởng nhân văn, lý tưởng thẩm mỹ của người nghệ sĩ nói chung, hoạ sỹ nói riêng đã giáo dục con người bằng biện pháp nhẹ nhàng mà sâu sắc, tinh tế mà mạnh mẽ. 
Hình thức thẩm mĩ không phù hợp hoặc không được chắt lọc thì nội dung tác phẩm không rõ ràng, mức độ phản ánh không sắc nét, dẫn đến sự nhận thức không đầy đủ, không có sức lay động trong lòng người. Như vậy ba chức năng: nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ có quan hệ mật thiết và cùng tác động tới con người. Nếu như chức năng thẩm mĩ là đặc trưng điển hình của nghệ thuật, chức năng nhận thức là bản chất của nghệ thuật thì chức năng giáo dục là nhiệm vụ của nghệ thuật.      
3. Kết luận
Một tác phẩm hội hoạ muốn đạt tới đỉnh cao của sự sáng tạo và có tác dụng giáo dục thì trước hết phải đạt được tính nghệ thuật với những hình tượng chắt lọc điển hình, phương thức biểu đạt độc đáo, gây ấn tượng cho người xem. Khi những hình tượng nghệ thuật có sức lay động tình cảm, ý chí của con người thì đó là xuất phát điểm và hành động của con người. Các chức năng của nghệ thuật hội hoạ ở trên cho ta thấy rõ điều đó.
	Trong lịch sử hội họa thế giới và Việt Nam, bằng những tác phẩm của mình, những hoạ sĩ đã đóng góp một phần vào sự nghiệp cách mạng, góp phần trong vấn đề giáo dục tư tưởng, tình cảm, xây dựng lý tưởng thẩm mĩ mới phù hợp với xu hướng phát triển. Trách nhiệm của những người làm công tác nghệ thuật, người giáo dục thẩm mĩ, người mang lại giá trị tinh thần cho quần chúng rất quan trọng. Cần phải xem giáo dục thẩm mĩ là một yêu cầu lớn với thế hệ trẻ, để góp phần bồi dưỡng tình cảm nhân văn, nhu cầu hoàn thiện chân thiện mĩ trong mỗi con người. Người làm công tác nghệ thuật nói chung, sáng tác hội hoạ nói riêng cần phải có kiến thức vững vàng và kỹ năng nghề nghiệp thuần thục. Đặc biệt phải có hệ tư tưởng, nhân sinh quan rõ ràng thì định hướng sáng tác mới đi đúng hướng, tác phẩm mới thực sự có giá trị tinh thần lớn
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Abstract
The basic functions of the art of painting
Painting is one of the art forms bring human values,aesthetic value, great spiritual value for humans. It is a special form of social consciousness. This article would like to address and clarify the basic functions of the art of painting. To equip students worldview, learner's worldview dept, ideology helps learners aware in the process of sitting in school or teaching and composing later.
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